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PHẦN 1: TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT|NHẬP

I. TỔNG QUAN VỀ TỜ KHAI HẢI QUAN

1. Khái niệm tờ khai hải quan

Tờ khai hải quan là chứng từ do người khai hải quan sử dụng để cung cấp các 
thông tin cần thiết về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan Hải quan 
theo quy định của pháp luật hải quan.
Có thể hiểu một cách đơn giản, tờ khai hải quan là “bản khai chính thức” của 
doanh nghiệp với cơ quan Hải quan về một lô hàng xuất khẩu hoặc nhập 
khẩu. Thông qua tờ khai, người khai hải quan cung cấp các thông tin cơ bản 
để cơ quan Hải quan thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và quyết định 
thông quan hoặc thực hiện các biện pháp xử lý tiếp theo theo quy định.
Trên thực tế, tờ khai hải quan chứa rất nhiều nhóm thông tin khác nhau. Mẫu tờ 
khai xuất khẩu thể hiện các thông tin như số tờ khai, mã loại hình, cơ quan Hải 
quan tiếp nhận, người xuất khẩu, người nhập khẩu, số vận đơn, số lượng, trọng 
lượng, địa điểm xếp dỡ, phương tiện vận chuyển, hóa đơn, phương thức thanh 
toán, tổng trị giá hóa đơn và trị giá tính thuế.
Đối với tờ khai nhập khẩu, ngoài các nhóm thông tin tương tự, mẫu tờ khai 
còn thể hiện các nội dung về khai trị giá, các khoản điều chỉnh, phí vận 
chuyển, phí bảo hiểm, các sắc thuế, tổng số tiền thuế phải nộp và tỷ giá 
tính thuế.
Như vậy, tờ khai hải quan không đơn thuần là một biểu mẫu hành chính mà là 
nguồn thông tin trung tâm của quá trình làm thủ tục hải quan.

2. Vai trò của tờ khai hải quan 

Tờ khai hải quan có vai trò quan trọng đối với cả doanh nghiệp và cơ quan Hải 
quan.
Thứ nhất, tờ khai là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan
Khi có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu thuộc đối tượng phải làm thủ tục hải 
quan, người khai phải cung cấp thông tin về hàng hóa và giao dịch cho cơ quan 
Hải quan thông qua tờ khai theo quy định.
Tờ khai giúp cơ quan Hải quan xác định được:

•	 Hàng hóa nào được xuất khẩu hoặc nhập khẩu;
•	 Ai là người xuất khẩu, người nhập khẩu;
•	 Hàng hóa có số lượng, trọng lượng như thế nào;
•	 Hàng được vận chuyển bằng phương thức nào;
•	 Hàng được xếp, dỡ hoặc lưu giữ ở đâu;
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•	 Hàng hóa có trị giá bao nhiêu;
•	 Hàng hóa thuộc mã số nào;
•	 Các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính liên quan.

Thứ hai, tờ khai là cơ sở để cơ quan Hải quan kiểm tra và quản lý hàng hóa
Thông qua các thông tin trên tờ khai, cơ quan Hải quan có thể thực hiện việc 
phân loại, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa khi cần thiết và áp dụng các 
biện pháp quản lý phù hợp.
Mẫu tờ khai thực tế có các trường liên quan đến mã phân loại kiểm tra, mã loại 
hình, cơ quan Hải quan tiếp nhận, bộ phận xử lý và các nội dung thông báo của 
Hải quan.
Thứ ba, tờ khai là cơ sở xác định nghĩa vụ thuế
Đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu, tờ khai chứa các thông tin phục vụ 
việc xác định trị giá tính thuế, thuế suất và số tiền thuế phải nộp.
Mẫu tờ khai nhập khẩu thể hiện các trường về trị giá tính thuế, thuế suất, số tiền 
thuế, số tiền miễn giảm, tổng tiền thuế và tổng số tiền thuế phải nộp.
Thứ tư, tờ khai là nguồn dữ liệu phục vụ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu
Thông tin trên tờ khai có thể được sử dụng để phục vụ công tác thống kê, quản 
lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo 
quy định.
Thứ năm, tờ khai giúp doanh nghiệp kiểm soát tính thống nhất của bộ 
chứng từ
Một tờ khai chính xác phải có sự phù hợp với các chứng từ liên quan như hợp 
đồng, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, giấy phép, chứng từ xuất 
xứ và các chứng từ khác tùy từng trường hợp.
Vì vậy, việc lập tờ khai cũng là một bước quan trọng để doanh nghiệp kiểm tra 
tính nhất quán của thông tin trong toàn bộ bộ chứng từ xuất nhập khẩu.

3. Các loại tờ khai hải quan

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, có thể phân loại tờ khai hải quan theo nhiều 
tiêu chí khác nhau.
3.1. Phân loại theo chiều dịch chuyển của hàng hóa
Có hai nhóm cơ bản:
Tờ khai hàng hóa xuất khẩu: sử dụng để khai báo hàng hóa đưa từ Việt Nam ra 
nước ngoài hoặc thực hiện các loại hình xuất khẩu theo quy định.
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu: sử dụng để khai báo hàng hóa từ nước ngoài đưa 
vào Việt Nam hoặc thực hiện các loại hình nhập khẩu theo quy định.
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3.2. Phân loại theo loại hình xuất nhập khẩu
Trong thực tế, doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều loại hình khác nhau, chẳng 
hạn:

•	 Xuất khẩu kinh doanh;
•	 Nhập khẩu kinh doanh;
•	 Xuất khẩu sản phẩm sản xuất xuất khẩu;
•	 Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư;
•	 Nhập khẩu để gia công;
•	 Xuất khẩu sản phẩm gia công;
•	 Tạm nhập – tái xuất;
•	 Tạm xuất – tái nhập;
•	 Xuất nhập khẩu tại chỗ;
•	 Các loại hình khác theo quy định.

Do đó, mã loại hình là một trong những thông tin quan trọng trên tờ khai. 
3.3. Phân loại theo phương thức khai báo
Tờ khai hải quan trong thực tế được thực hiện chủ yếu theo phương thức điện 
tử thông qua hệ thống hải quan điện tử theo quy định.
Do đó, người khai cần nắm được không chỉ nội dung từng chỉ tiêu mà còn phải 
hiểu cách truyền, tiếp nhận, sửa đổi và xử lý thông tin trên hệ thống.

4. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu được sử dụng để khai báo thông tin đối với hàng hóa 
xuất khẩu.
Mẫu tờ khai xuất khẩu có thể được chia thành các nhóm thông tin lớn:
Nhóm 1 – Thông tin chung
Bao gồm:

•	 Số tờ khai;
•	 Số tờ khai liên quan;
•	 Mã phân loại kiểm tra;
•	 Mã loại hình;
•	 Mã số hàng hóa đại diện;
•	 Cơ quan Hải quan tiếp nhận;
•	 Ngày đăng ký;
•	 Thời hạn tái nhập, tái xuất nếu có.
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Nhóm 2 – Thông tin về các bên tham gia
Bao gồm người xuất khẩu, người nhập khẩu, người ủy thác xuất khẩu và đại lý 
hải quan.
Nhóm 3 – Thông tin vận chuyển
Bao gồm số vận đơn, số lượng, tổng trọng lượng, địa điểm lưu kho, địa điểm dỡ 
hàng, địa điểm xếp hàng, phương tiện vận chuyển dự kiến và ngày hàng đi dự 
kiến.
Nhóm 4 – Thông tin hóa đơn và trị giá
Bao gồm giấy phép xuất khẩu, số tiếp nhận hóa đơn điện tử, ngày phát hành, 
phương thức thanh toán, tổng trị giá hóa đơn, tổng trị giá tính thuế và tỷ giá tính 
thuế.
Nhóm 5 – Thông tin chi tiết hàng hóa
Đối với từng dòng hàng, người khai phải khai các thông tin như mã số 
hàng hóa, mô tả hàng hóa, số lượng, trị giá hóa đơn, đơn giá, trị giá tính 
thuế, thuế suất và số tiền thuế.
Như vậy, khi học tờ khai xuất khẩu, cần hình thành cho người học tư duy đọc 
theo trình tự:
Thông tin chung → Doanh nghiệp → Vận chuyển → Hóa đơn & trị giá → Chi tiết 
hàng hóa → Thuế → Xử lý của Hải quan.

5. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu được sử dụng để khai báo thông tin đối với hàng 
hóa nhập khẩu.
Về cấu trúc, tờ khai nhập khẩu có nhiều nhóm thông tin tương tự tờ khai xuất 
khẩu nhưng có một số nội dung cần chú trọng hơn, đặc biệt là trị giá hải quan, 
xuất xứ và thuế nhập khẩu.
Nhóm 1 – Thông tin chung
Bao gồm số tờ khai, mã phân loại kiểm tra, mã loại hình, cơ quan Hải quan tiếp 
nhận, ngày đăng ký và các thông tin quản lý khác.
Nhóm 2 – Thông tin doanh nghiệp
Bao gồm người nhập khẩu, người xuất khẩu, người ủy thác nhập khẩu, người ủy 
thác xuất khẩu và đại lý hải quan.
Nhóm 3 – Thông tin vận chuyển
Bao gồm số vận đơn, số lượng, tổng trọng lượng, số lượng container, địa điểm 
lưu kho, địa điểm dỡ hàng, địa điểm xếp hàng, phương tiện vận chuyển và ngày 
hàng đến.
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Nhóm 4 – Hóa đơn và trị giá
Đây là nhóm đặc biệt quan trọng đối với tờ khai nhập khẩu.
Người khai phải quan tâm đến:

•	 Số hóa đơn;
•	 Phương thức thanh toán;
•	 Tổng trị giá hóa đơn;
•	 Tổng trị giá tính thuế;
•	 Mã phân loại khai trị giá;
•	 Các khoản điều chỉnh;
•	 Phí vận chuyển;
•	 Phí bảo hiểm;
•	 Chi tiết khai trị giá.

Các trường này được thể hiện rõ trong mẫu tờ khai nhập khẩu.
Nhóm 5 – Chi tiết hàng hóa và thuế
Đối với từng dòng hàng, tờ khai thể hiện:

•	 Mã số hàng hóa;
•	 Mô tả hàng hóa;
•	 Số lượng;
•	 Trị giá hóa đơn;
•	 Đơn giá;
•	 Trị giá tính thuế;
•	 Thuế suất;
•	 Số tiền thuế;
•	 Nước xuất xứ;
•	 Miễn, giảm, không chịu thuế;
•	 Thuế và các khoản thu khác.

Có thể thấy, tờ khai nhập khẩu không chỉ là công cụ khai báo hàng hóa mà còn 
là một bảng tổng hợp các dữ liệu quan trọng để xác định nghĩa vụ tài chính 
của người nhập khẩu.
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6. Nguyên tắc khai và sử dụng tờ khai hải quan

Khi lập và sử dụng tờ khai hải quan, người khai cần tuân thủ một số nguyên tắc 
cơ bản.
a. Khai đầy đủ các thông tin thuộc trách nhiệm của người khai
Người khai phải xác định đúng các chỉ tiêu cần khai và cung cấp đầy đủ thông 
tin theo yêu cầu.
Không nên hiểu rằng chỉ những ô liên quan đến thuế mới quan trọng. Một sai 
sót ở thông tin doanh nghiệp, vận chuyển, hóa đơn hoặc hàng hóa cũng có thể 
ảnh hưởng đến quá trình xử lý tờ khai.
b. Thông tin khai phải chính xác
Các thông tin trên tờ khai phải phản ánh đúng thực tế giao dịch và hàng hóa.
Ví dụ, các thông tin về:
Tên hàng ↔ mã HS ↔ số lượng ↔ đơn vị tính ↔ trị giá ↔ xuất xứ ↔ thuế 
suất
phải có sự phù hợp và logic với nhau.
c. Thông tin trên tờ khai phải phù hợp với chứng từ
Tờ khai không nên được lập độc lập với bộ chứng từ.
Người khai cần đối chiếu thông tin trên tờ khai với hóa đơn, vận đơn, packing 
list, hợp đồng, giấy phép, chứng từ xuất xứ và các chứng từ liên quan.
d. Khai đúng loại hình
Mã loại hình có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định bản chất của giao dịch và 
chế độ quản lý hàng hóa.
Do đó, trước khi khai, người khai cần xác định đúng mục đích và loại hình xuất 
nhập khẩu của lô hàng.
e. Khai đúng từng dòng hàng
Đối với lô hàng có nhiều mặt hàng, cần xác định cách phân chia dòng 
hàng phù hợp.
Mỗi dòng hàng phải thể hiện đầy đủ các thông tin liên quan đến mã hàng, mô 
tả, số lượng, trị giá và thuế.
f. Kiểm tra tờ khai trước khi hoàn tất
Một bước rất quan trọng là kiểm tra lại toàn bộ tờ khai trước khi hoàn tất việc 
khai báo.
Có thể áp dụng phương pháp kiểm tra theo 5 nhóm:
Thông tin chung → Doanh nghiệp → Vận chuyển → Hóa đơn & trị giá → Hàng 
hóa & thuế.
Đây cũng chính là phương pháp xuyên suốt của bài học này.
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7. Trách nhiệm của người khai hải quan

Người khai hải quan là chủ thể trực tiếp cung cấp thông tin cho cơ quan Hải 
quan và chịu trách nhiệm đối với nội dung khai báo theo quy định.
Có thể khái quát trách nhiệm của người khai thành các nhóm sau:
Thứ nhất, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo
Người khai phải kiểm tra thông tin trước khi truyền tờ khai và chịu trách nhiệm 
đối với nội dung đã khai.
Thứ hai, chịu trách nhiệm về hồ sơ và chứng từ liên quan
Người khai phải chuẩn bị và cung cấp các chứng từ cần thiết theo từng loại 
hình, từng mặt hàng và từng trường hợp.
Thứ ba, chịu trách nhiệm về việc xác định hàng hóa
Người khai phải xác định đúng bản chất hàng hóa, tên hàng, mã HS, số lượng, 
đơn vị tính, xuất xứ và các thông tin khác có liên quan.
Thứ tư, chịu trách nhiệm về trị giá và nghĩa vụ thuế
Đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai phải đặc biệt chú ý đến trị giá khai 
báo, các khoản điều chỉnh, phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế suất và số 
tiền thuế.
Mẫu tờ khai nhập khẩu cho thấy các thông tin này được liên kết với nhau trong 
phần khai trị giá và phần tính thuế.
Thứ năm, phối hợp với cơ quan Hải quan
Trong quá trình làm thủ tục, người khai phải thực hiện các yêu cầu của cơ quan 
Hải quan theo quy định, bao gồm việc cung cấp hồ sơ, giải trình thông tin và 
phối hợp kiểm tra khi thuộc trường hợp phải kiểm tra.

8. Mối quan hệ giữa tờ khai hải quan và bộ chứng từ XNK

Tờ khai hải quan có mối quan hệ chặt chẽ với toàn bộ bộ chứng từ của một giao 
dịch xuất nhập khẩu.
Có thể hình dung:
Bộ chứng từ xuất nhập khẩu → Cung cấp dữ liệu → Tờ khai hải quan → Cơ 
quan Hải quan kiểm tra, xử lý → Thông quan/giải phóng hàng theo quy định.
8.1. Tờ khai và hợp đồng ngoại thương
Hợp đồng cung cấp các thông tin cơ bản về:

•	 Người mua;
•	 Người bán;
•	 Tên hàng;
•	 Số lượng;
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•	 Đơn giá;
•	 Điều kiện giao hàng;
•	 Phương thức thanh toán.

Những thông tin này là cơ sở để đối chiếu khi lập tờ khai.
8.2. Tờ khai và hóa đơn thương mại
Hóa đơn thương mại là nguồn thông tin quan trọng để khai:

•	 Số hóa đơn;
•	 Ngày phát hành;
•	 Người bán;
•	 Người mua;
•	 Trị giá hàng hóa;
•	 Đồng tiền thanh toán;
•	 Điều kiện thương mại.

Mẫu tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu đều có các trường liên quan đến hóa đơn 
và trị giá.
8.3. Tờ khai và Packing List
Packing List giúp đối chiếu:

•	 Số lượng kiện;
•	 Số lượng hàng;
•	 Quy cách đóng gói;
•	 Trọng lượng;
•	 Ký mã hiệu.

Các thông tin về số lượng và tổng trọng lượng cũng được thể hiện trên tờ khai.
8.4. Tờ khai và vận đơn
Vận đơn cung cấp thông tin liên quan đến:

•	 Số vận đơn; Người gửi;
•	 Người nhận;
•	 Phương tiện vận chuyển;
•	 Cảng xếp hàng;
•	 Cảng dỡ hàng;
•	 Hành trình vận chuyển.

Tờ khai cũng có các trường về số vận đơn, địa điểm xếp hàng, địa điểm dỡ 
hàng và phương tiện vận chuyển, do đó cần kiểm tra tính thống nhất giữa hai 
chứng từ.
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8.5. Tờ khai và chứng từ xuất xứ
Đối với hàng nhập khẩu, chứng từ xuất xứ có thể có ý nghĩa quan trọng 
trong việc xác định xuất xứ hàng hóa và khả năng áp dụng chính sách thuế 
theo từng trường hợp.
Mẫu tờ khai nhập khẩu có trường “Nước xuất xứ” trong phần khai chi tiết hàng 
hóa.
8.6. Tờ khai và giấy phép, chứng từ quản lý chuyên ngành
Đối với hàng hóa thuộc diện quản lý bằng giấy phép hoặc phải đáp ứng 
điều kiện kiểm tra chuyên ngành, người khai phải kiểm tra các yêu cầu 
liên quan trước khi thực hiện thủ tục.
Mẫu tờ khai xuất khẩu có trường “Giấy phép xuất khẩu”, trong khi mẫu 
nhập khẩu có trường “Giấy phép nhập khẩu” và các nội dung liên quan 
đến kiểm tra.
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II. CẤU TRÚC TỔNG THỂ CỦA TỜ KHAI HẢI QUAN

1. Bố cục tờ khai hải quan

Tờ khai hải quan là chứng từ trung tâm trong quá trình thực hiện thủ tục hải 
quan. Đây là nơi người khai hải quan cung cấp cho cơ quan Hải quan những 
thông tin cơ bản và cần thiết liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 
phương tiện vận tải, doanh nghiệp, trị giá, thuế và các nội dung khác phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về hải quan.
Người khai hải quan nhập các chỉ tiêu thông tin theo quy định; hệ thống tiếp 
nhận, kiểm tra và xử lý dữ liệu, sau đó cung cấp kết quả để người khai tiếp tục 
thực hiện các bước thủ tục cần thiết.
Về tổng thể, có thể hình dung tờ khai hải quan gồm các nhóm thông tin lớn sau:

1.	 Thông tin quản lý và tiếp nhận tờ khai;
2.	 Thông tin về người xuất khẩu, người nhập khẩu và các bên liên quan;
3.	 Thông tin về hàng hóa;
4.	 Thông tin về vận chuyển hàng hóa;
5.	 Thông tin về hóa đơn, trị giá và các điều kiện giao dịch;
6.	 Thông tin về thuế và các khoản phải nộp;
7.	 Thông tin về kiểm tra, thông quan và xử lý của cơ quan Hải quan.

Các nhóm thông tin này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Do đó, người khai 
hải quan không nên xem việc khai tờ khai đơn thuần là “điền đủ các ô thông tin”, 
mà phải hiểu ý nghĩa pháp lý và nghiệp vụ của từng nhóm chỉ tiêu.
1.1. Tờ khai chính và các thông tin chi tiết
Một tờ khai hải quan có thể chứa nhiều dòng hàng. Mỗi dòng hàng phản ánh 
một mặt hàng hoặc một nhóm hàng có các đặc điểm khai báo tương ứng như 
tên hàng, mã HS, xuất xứ, số lượng, đơn vị tính, trị giá và các thông tin liên quan.
Đối với những lô hàng có nhiều mặt hàng, người khai phải tổ chức thông 
tin một cách khoa học để bảo đảm mỗi dòng hàng thể hiện đúng bản chất 
của hàng hóa.
Ví dụ: Một doanh nghiệp nhập khẩu:

•	 100 chiếc máy in;
•	 500 hộp mực in;
•	 200 bộ linh kiện máy in.

Nếu các mặt hàng có mã HS, đơn vị tính, xuất xứ hoặc mức thuế khác nhau 
thì thông thường phải được thể hiện thành các dòng hàng phù hợp, thay vì gộp 
chung một cách tùy tiện.
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1.2. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu
Các chỉ tiêu trên tờ khai không tồn tại độc lập. Một thông tin sai có thể dẫn đến 
nhiều sai lệch khác.
Ví dụ, nếu khai sai mã HS thì có thể đồng thời ảnh hưởng đến:

•	 thuế suất;
•	 số tiền thuế phải nộp;
•	 chính sách quản lý hàng hóa;
•	 yêu cầu về giấy phép hoặc kiểm tra chuyên ngành;
•	 việc áp dụng ưu đãi thuế quan nếu có;
•	 thông tin phục vụ thống kê xuất nhập khẩu.

Vì vậy, kỹ năng quan trọng của người khai hải quan là phải kiểm tra tính logic 
giữa các chỉ tiêu, thay vì chỉ kiểm tra từng ô riêng biệt.

2. Các nhóm thông tin trên tờ khai

Để thuận tiện cho việc học tập và thực hành, có thể chia thông tin trên tờ 
khai hải quan thành các nhóm cơ bản như sau:

Thông tin Nội dung chủ yếu Mục đích
Thông tin quản 
lý

Số tờ khai, thời điểm đăng ký, 
cơ quan Hải quan, kết quả phân 
luồng...

Quản lý và xử lý tờ khai

Thông tin do-
anh nghiệp

Người xuất khẩu, nhập khẩu, mã 
số doanh nghiệp, địa chỉ...

Xác định chủ thể thực 
hiện giao dịch

Thông tin hàng 
hóa

Tên hàng, mã HS, số lượng, trọng 
lượng, xuất xứ...

Xác định bản chất và 
chính sách hàng hóa

Thông tin vận 
chuyển

Phương thức vận chuyển, địa 
điểm xếp/dỡ, phương tiện...

Quản lý quá trình vận 
chuyển

Hóa đơn và trị 
giá

Loại hóa đơn, số hóa đơn, trị giá, 
điều kiện giao hàng...

Xác định trị giá hải quan

Thuế Loại thuế, thuế suất, tiền thuế, 
miễn giảm...

Xác định nghĩa vụ tài 
chính

Kiểm tra và 
thông quan

Kết quả kiểm tra, quyết định xử lý, 
trạng thái thông quan...

Hoàn tất thủ tục hải 
quan

Trong thực tế, một số thông tin có thể được hệ thống tự động hỗ trợ hoặc kiểm 
tra dựa trên dữ liệu đã có. Tuy nhiên, người khai vẫn phải chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, đầy đủ và phù hợp của những thông tin thuộc trách nhiệm khai 
báo.
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Nguyên tắc quan trọng khi đọc tờ khai
Có thể áp dụng trình tự:
Ai? → Hàng gì? → Giao dịch thế nào? → Vận chuyển ra sao? → Trị giá bao 
nhiêu? → Thuế thế nào? → Hải quan xử lý ra sao?
Trong đó:

•	 Ai?: xác định người xuất khẩu, nhập khẩu và các bên liên quan;
•	 Hàng gì?: xác định tên hàng, mã HS, số lượng, xuất xứ;
•	 Giao dịch thế nào?: xác định loại hình, hợp đồng, hóa đơn, điều kiện 

giao hàng;
•	 Vận chuyển ra sao?: xác định phương thức, địa điểm và phương tiện vận 

chuyển;
•	 Trị giá bao nhiêu?: xác định giá hóa đơn và trị giá hải quan;
•	 Thuế thế nào?: xác định thuế suất và số tiền phải nộp;
•	 Hải quan xử lý ra sao?: xác định phân luồng, kiểm tra và kết quả thông 

quan.
Đây là cách tiếp cận rất hữu ích đối với người mới học khai báo hải quan.

3. Thông tin quản lý của cơ quan Hải quan

Nhóm thông tin quản lý phản ánh quá trình cơ quan Hải quan tiếp nhận, phân 
loại, kiểm tra và xử lý tờ khai.
Một số nội dung thường gặp gồm:
3.1. Số tờ khai
Số tờ khai là thông tin quan trọng dùng để nhận diện một tờ khai cụ thể trong hệ 
thống. Khi thực hiện các công việc liên quan đến lô hàng, doanh nghiệp và cơ 
quan Hải quan thường sử dụng số tờ khai để tra cứu, đối chiếu và xử lý hồ sơ.
Người khai cần đặc biệt lưu ý tránh nhầm số tờ khai giữa các lô hàng, đặc biệt 
khi doanh nghiệp thực hiện nhiều tờ khai trong cùng một ngày.
3.2. Thời điểm đăng ký tờ khai
Thời điểm đăng ký có ý nghĩa trong việc xác định quá trình xử lý tờ khai và trong 
một số trường hợp có thể liên quan đến việc áp dụng chính sách quản lý, thuế 
hoặc tỷ giá theo quy định.
Do đó, không nên xem thời điểm đăng ký chỉ là thông tin kỹ thuật.
3.3. Cơ quan Hải quan tiếp nhận
Tờ khai được đăng ký và xử lý tại cơ quan Hải quan có thẩm quyền theo quy 
định. Thông tin này giúp xác định đơn vị Hải quan chịu trách nhiệm xử lý thủ tục 
đối với tờ khai.
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3.4. Phân luồng tờ khai
Một nội dung quan trọng trong quản lý hải quan điện tử là kết quả phân luồng.
Về nguyên tắc nghiệp vụ, có thể hiểu khái quát:

•	 Luồng xanh: hàng hóa được chấp nhận thông quan trên cơ sở kết quả xử 
lý của hệ thống, không thuộc trường hợp phải kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm 
tra thực tế theo quy trình tương ứng;

•	 Luồng vàng: cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ;
•	 Luồng đỏ: cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế 

hàng hóa theo quy định.
Phân luồng không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp “tốt” hay “xấu”. Đây là một 
công cụ quản lý rủi ro nhằm lựa chọn mức độ kiểm tra phù hợp đối với từng lô 
hàng.

4. Thông tin về doanh nghiệp

Nhóm thông tin doanh nghiệp nhằm xác định các chủ thể tham gia giao dịch 
xuất khẩu, nhập khẩu.
4.1. Người xuất khẩu
Người xuất khẩu là chủ thể đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ hải quan theo giao 
dịch xuất khẩu. Thông tin có thể bao gồm:

•	 tên doanh nghiệp hoặc tổ chức;
•	 mã số;
•	 địa chỉ;
•	 quốc gia;
•	 các thông tin nhận diện liên quan.

Đối với hàng nhập khẩu, thông tin về người xuất khẩu nước ngoài giúp Hải 
quan xác định nguồn hàng và đối chiếu với chứng từ thương mại.
4.2. Người nhập khẩu
Người nhập khẩu là chủ thể nhận hàng và thực hiện nghĩa vụ liên quan đến 
nhập khẩu theo quy định.
Thông tin về người nhập khẩu thường gắn với:

•	 tên doanh nghiệp;
•	 mã số thuế/mã số doanh nghiệp;
•	 địa chỉ;
•	 thông tin đăng ký liên quan.

Đây là nhóm thông tin quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến chủ thể 
chịu trách nhiệm khai báo và thực hiện nghĩa vụ đối với hàng nhập khẩu.
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4.3. Người khai hải quan
Người khai hải quan có thể là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện khai báo hoặc 
chủ thể được ủy quyền thực hiện thủ tục theo quy định.
Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan, cần 
phân biệt rõ:
chủ hàng/người xuất khẩu, nhập khẩu và người thực hiện khai báo.
Việc phân biệt này giúp xác định đúng trách nhiệm của từng chủ thể trong quá 
trình làm thủ tục.
4.4. Mã số doanh nghiệp
Mã số là thông tin nhận diện quan trọng trong hệ thống hải quan. Khi khai báo, 
người thực hiện cần bảo đảm thông tin doanh nghiệp phù hợp với hồ sơ và dữ 
liệu đăng ký.
Một lỗi tưởng như đơn giản, chẳng hạn chọn nhầm mã doanh nghiệp hoặc 
thông tin người nhập khẩu, có thể khiến toàn bộ tờ khai phải xử lý lại.

5. Thông tin về hàng hóa

Đây là một trong những nhóm thông tin quan trọng nhất của tờ khai hải 
quan.
5.1. Tên hàng
Tên hàng phải thể hiện được bản chất, đặc điểm nhận dạng cần thiết của hàng 
hóa.
Tên hàng quá chung chung như:

•	 “máy móc”;
•	 “thiết bị”;
•	 “linh kiện”;
•	 “hàng điện tử”;

thường không đủ để phản ánh chính xác bản chất hàng hóa trong những trường 
hợp cần mô tả cụ thể.
Tên hàng nên được xây dựng trên cơ sở:
Tên hàng + đặc điểm chính + model/ký hiệu (nếu có) + thông số kỹ thuật 
cần thiết + tình trạng hàng hóa khi cần thiết.
5.2. Mã HS
Mã HS là thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì là cơ sở để xác định phân 
loại hàng hóa và liên quan đến:

•	 thuế suất;
•	 chính sách quản lý;
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•	 thống kê thương mại;
•	 một số biện pháp quản lý chuyên ngành;
•	 ưu đãi thuế quan theo điều kiện áp dụng.

Việc xác định mã HS phải dựa trên bản chất thực tế của hàng hóa và các quy 
tắc, chú giải, danh mục hàng hóa và quy định có liên quan.
Không nên xác định mã HS chỉ dựa vào tên thương mại của sản phẩm.
5.3. Số lượng và đơn vị tính
Số lượng phải phù hợp với chứng từ thương mại và thực tế hàng hóa.
Đơn vị tính phải được lựa chọn đúng theo yêu cầu khai báo. Người khai 
cần phân biệt:

•	 đơn vị tính thương mại;
•	 đơn vị tính khai báo hải quan;
•	 đơn vị tính thống kê hoặc đơn vị tính bổ sung nếu có yêu cầu.

5.4. Trọng lượng
Trọng lượng có thể được thể hiện dưới dạng trọng lượng cả bì hoặc trọng lượng 
tịnh tùy theo chỉ tiêu và yêu cầu khai báo.
Cần bảo đảm sự phù hợp giữa:

•	 Packing List;
•	 vận đơn;
•	 hóa đơn;
•	 tờ khai hải quan;
•	 thực tế hàng hóa.

5.5. Xuất xứ hàng hóa
Xuất xứ là thông tin quan trọng để xác định chính sách thương mại và khả năng 
áp dụng ưu đãi thuế quan.
Người khai cần phân biệt:
xuất xứ hàng hóa với nơi sản xuất, nơi gửi hàng hoặc nước xuất khẩu.
Ví dụ, một hàng hóa có thể được sản xuất tại Trung Quốc, được bán bởi một 
doanh nghiệp Singapore và vận chuyển từ Singapore sang Việt Nam. Khi đó, 
không thể mặc nhiên coi Singapore là xuất xứ của hàng hóa.
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6. Thông tin về vận chuyển hàng hóa

Nhóm thông tin vận chuyển phản ánh quá trình hàng hóa di chuyển từ nơi xuất 
phát đến nơi nhập khẩu hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài.
6.1. Phương thức vận chuyển
Tùy trường hợp, hàng hóa có thể được vận chuyển bằng:

•	 đường biển; đường hàng không;
•	 đường bộ; đường sắt;
•	 đường thủy nội địa;
•	 các phương thức khác theo quy định.

Phương thức vận chuyển có thể ảnh hưởng đến cách xác định địa điểm, chứng 
từ và các thông tin liên quan trên tờ khai.
6.2. Địa điểm xếp hàng và dỡ hàng
Địa điểm xếp hàng thể hiện nơi hàng hóa được đưa lên phương tiện vận 
tải; địa điểm dỡ hàng thể hiện nơi hàng hóa được đưa xuống phương tiện 
vận tải theo hành trình.
Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, các thông tin này thường 
gắn với cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng và hành trình vận chuyển.
6.3. Phương tiện vận tải
Thông tin phương tiện vận tải có thể bao gồm tên tàu, số chuyến bay, biển số 
phương tiện hoặc các thông tin nhận diện tương ứng tùy phương thức vận tải.
Nhóm thông tin này giúp cơ quan Hải quan kết nối dữ liệu giữa:
tờ khai hải quan ↔ hàng hóa ↔ phương tiện vận tải ↔ chứng từ vận tải.
6.4. Vận đơn và chứng từ vận tải
Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, thông tin vận đơn 
thường rất quan trọng. Tương tự, đối với hàng không có thể liên quan đến 
Air Waybill; vận chuyển đường bộ có thể liên quan đến các chứng từ vận 
tải tương ứng.
Người khai cần bảo đảm sự thống nhất giữa thông tin trên tờ khai và chứng từ 
vận tải, đặc biệt đối với:

•	 số vận đơn;
•	 số lượng kiện;
•	 trọng lượng;
•	 người gửi;
•	 người nhận;
•	 cảng/địa điểm xếp dỡ.
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7. Thông tin về hóa đơn và trị giá

Nhóm thông tin này phản ánh cơ sở thương mại và giá trị của giao dịch xuất 
nhập khẩu.
7.1. Hóa đơn thương mại
Hóa đơn thương mại thường cung cấp các thông tin như:

•	 người bán;
•	 người mua;
•	 số hóa đơn;
•	 ngày phát hành;
•	 tên hàng;
•	 số lượng;
•	 đơn giá;
•	 tổng giá trị;
•	 điều kiện giao hàng;
•	 đồng tiền thanh toán.

Tờ khai hải quan phải được khai phù hợp với hóa đơn và các chứng từ liên quan, 
trừ những trường hợp pháp luật có quy định cách xác định riêng.
7.2. Đồng tiền thanh toán
Đồng tiền trên giao dịch thương mại có thể là USD, EUR, JPY hoặc các 
đồng tiền khác.
Khi xác định nghĩa vụ thuế bằng đồng Việt Nam, cần áp dụng tỷ giá theo quy 
định về trị giá hải quan và thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
7.3. Điều kiện giao hàng
Điều kiện giao hàng theo Incoterms hoặc thỏa thuận thương mại có thể 
ảnh hưởng đến cấu thành giá và việc xác định trị giá hải quan.
Ví dụ, cần phân biệt:

•	 EXW;
•	 FOB;
•	 CFR;
•	 CIF;
•	 DAP;
•	 DDP.

Người khai không nên chỉ nhìn vào con số trên hóa đơn mà phải hiểu giá đó bao 
gồm những khoản chi phí nào và được hình thành theo điều kiện giao hàng 
nào.
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7.4. Trị giá hải quan
Trị giá hải quan là cơ sở quan trọng để tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu trong các trường hợp pháp luật quy định.
Đối với hàng nhập khẩu, trị giá hải quan không phải lúc nào cũng đơn giản 
bằng:
Trị giá trên hóa đơn = Trị giá hải quan.
Tùy trường hợp, cần xem xét các khoản điều chỉnh theo quy định và phương 
pháp xác định trị giá hải quan tương ứng.
Vì vậy, người khai cần kiểm tra mối quan hệ giữa:
giá hóa đơn → điều kiện giao hàng → chi phí liên quan → trị giá hải quan.

8. Thông tin về thuế và các khoản phải nộp

Sau khi xác định đúng hàng hóa, trị giá, xuất xứ và các yếu tố liên quan, hệ 
thống và người khai có cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính.
8.1. Thuế nhập khẩu
Thuế nhập khẩu có thể phụ thuộc vào:

•	 mã HS;
•	 trị giá tính thuế;
•	 xuất xứ;
•	 mức thuế suất được áp dụng;
•	 điều kiện hưởng ưu đãi nếu có.

Có thể khái quát công thức đối với trường hợp áp dụng thuế suất theo tỷ lệ:
Thuế nhập khẩu = Trị giá tính thuế × Thuế suất thuế nhập khẩu.
Tuy nhiên, đây chỉ là công thức khái quát; trong thực tế có thể có các trường 
hợp áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp hoặc cơ chế tính thuế khác theo quy 
định.
8.2. Thuế giá trị gia tăng
Đối với hàng nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế GTGT khâu 
nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá tính thuế theo quy định của pháp 
luật thuế.
Người khai cần tránh nhầm giữa giá trị hàng hóa trên hóa đơn và giá tính thuế 
GTGT hàng nhập khẩu.
8.3. Các loại thuế khác
Tùy từng mặt hàng, có thể phát sinh các loại thuế khác như:

•	 thuế tiêu thụ đặc biệt;
•	 thuế bảo vệ môi trường;
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•	 thuế chống bán phá giá;
•	 thuế chống trợ cấp;
•	 thuế tự vệ;
•	 các khoản thu khác theo quy định.

Không phải mọi lô hàng đều chịu tất cả các loại thuế trên. Việc xác định nghĩa 
vụ phải căn cứ vào bản chất hàng hóa và chính sách thuế hiện hành.
8.4. Miễn, giảm và không thu thuế
Trong một số trường hợp, hàng hóa có thể thuộc diện:

•	 miễn thuế;
•	 giảm thuế;
•	 không chịu một loại thuế;
•	 được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt;
•	 được hoàn thuế nếu đáp ứng điều kiện.

Do đó, người khai phải xác định đồng thời hàng hóa có thuộc diện chịu thuế 
hay không và nếu chịu thuế thì áp dụng mức thuế nào.
8.5. Kiểm tra tính hợp lý của số thuế
Sau khi khai báo, nên thực hiện kiểm tra chéo:
Mã HS → xuất xứ → thuế suất → trị giá tính thuế → số lượng → số tiền thuế.
Nếu một trong các yếu tố trên sai thì số tiền thuế có thể bị sai theo.

9. Thông tin về kiểm tra, thông quan và xử lý của Hải quan

Đây là nhóm thông tin phản ánh kết quả xử lý của cơ quan Hải quan đối 
với tờ khai.
9.1. Kiểm tra hồ sơ
Đối với trường hợp thuộc diện kiểm tra hồ sơ, cơ quan Hải quan có thể 
kiểm tra sự phù hợp giữa các thông tin khai báo với chứng từ thuộc hồ sơ 
hải quan và các dữ liệu liên quan.
Một số nội dung có thể được xem xét gồm:

•	 tên hàng;
•	 mã HS;
•	 trị giá;
•	 xuất xứ;
•	 số lượng;
•	 loại hình;
•	 chính sách mặt hàng;
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•	 giấy phép;
•	 chứng từ chuyên ngành;
•	 các nội dung liên quan khác.

9.2. Kiểm tra thực tế hàng hóa
Trong trường hợp phải kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra 
hàng hóa theo mức độ, phương thức và quy định tương ứng.
Mục tiêu là đối chiếu giữa:
hàng hóa thực tế ↔ khai báo trên tờ khai ↔ hồ sơ/chứng từ liên quan.
Nếu phát hiện sai lệch, cơ quan Hải quan có thể yêu cầu người khai giải trình, 
sửa đổi, bổ sung hoặc xử lý theo quy định tùy tính chất và mức độ vi phạm.
9.3. Kết quả xử lý
Sau quá trình xử lý, tờ khai có thể đạt trạng thái cho phép thông quan hoặc phải 
tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan.
Người khai cần theo dõi trạng thái tờ khai trên hệ thống thay vì chỉ căn cứ vào 
việc đã “gửi tờ khai”.
Gửi tờ khai không đồng nghĩa với hoàn thành thủ tục hải quan.
Đây là điểm rất quan trọng đối với người mới học.
9.4. Thông quan hàng hóa
Thông quan là kết quả quan trọng của quá trình làm thủ tục hải quan khi hàng 
hóa đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Tùy trường hợp, trước khi được thông quan, doanh nghiệp có thể phải:

•	 hoàn thành nghĩa vụ thuế;
•	 xuất trình hoặc bổ sung chứng từ;
•	 thực hiện kiểm tra hồ sơ;
•	 kiểm tra thực tế hàng hóa;
•	 hoàn thành thủ tục kiểm tra chuyên ngành nếu thuộc diện phải thực 

hiện;
•	 thực hiện các yêu cầu khác của cơ quan Hải quan.

9.5. Xử lý sau thông quan và trách nhiệm của người khai
Việc hàng hóa đã được thông quan không có nghĩa là mọi thông tin đã khai sẽ 
không còn được kiểm tra.
Cơ quan Hải quan có thể thực hiện kiểm tra sau thông quan và các hoạt động 
kiểm tra, thanh tra, xác minh theo thẩm quyền.
Vì vậy, doanh nghiệp phải lưu giữ chứng từ và bảo đảm tính chính xác của thông 
tin đã khai.
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Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan)
Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Số tờ khai đ�u �ên

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai

Tên cơ quan �ải quan �ếp nhận tờ khai Mã bộ phận xử lý tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/tái xuất

Người xuất khẩu
Mã
Tên

Mã bưu chính

Địa chỉ

Số điện thoại

Người ủy thác xuất khẩu
Mã
Tên

Người nhập khẩu
Mã
Tên
Mã bưu chính

Địa chỉ

Mã nước

Đại lý hải quan Mã nhân viên Hải quan

Số vận đơn

Số lượng
Tổng trọng lượng hàng (Gross)

Địa điểm lưu kho
Địa điểm dỡ hàng
Địa điểm xếp hàng
Phương �ện vận chuyển dự kiến

Ngày hàng đi dự kiến
Ký hiệu và số hiệu

Giấy phép xuất khẩu
Số �ếp nhận hóa đơn điện tử
Ngày phát hành

Phương thức thanh toán
Tổng trị giá hóa đơn
Tổng trị giá �nh thuế
T� giá �nh thuế

ĐĐưườờnngg  TTâânn  TThhuuậậnn,,  KKCCXX  TTâânn  TThhuuậậnn,,  QQ..77,,  TTPPHHCCMM

1199//1100//22001177  0088::2266::3388

EE4422  11  [[44]] 44220033

0000

00330000771155336699
CCôônngg  ttyy  TTNNHHHH  HHuunngg  WWaayy

77009999

3377770011990044//3377770000551144

KKJJ  WWIISSDDOOMM  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOO..,,LLTTDD

11FF..,,  NNOO..119988,,  RREENNDDEERR  SSTT..  KKAAOOHHSSIIUUNNGG  CCIITTYY  880011,,  TTAAIIWWAANN  RR..OO..CC

TTWW

3300  CCTT
551100,,44    KKGGMM

0022XXEEXX4411 CCTTYY  HHUUNNGG  WWAAYY
JJPPNNRRTT NNAARRIITTAA  AAPPTT  --  TTOOKKYYOO
VVNNSSGGNN HHOO  CCHHII  MMIINNHH

FFDD00665511//2211OOCCTT

2211//1100//22001177

AA  --  VV..00661133//1177

1166//1100//22001177

TTTTRR
FFOOBB  --  UUSSDD  --  2266..557700,,1155  --  AA

2266..557700,,1155

<EXP>

TTTTHHUUAANNHHCCMM

01/03

330011557700883344663300

11

99999999

1

2

3

4
5

Số hóa đơn

Tổng hệ số phân bổ trị giá
UUSSDD  --  2222..668855

Phân loại không cần quy đổi VND
Tổng số ��n thuế xuất khẩu
Số ��n bảo lãnh

Người nộp thuế Mã xác định thời hạn nộp thuế
Tổng số ��n lệ phí VND

Phân loại nộp thuế

Tổng số trang của tờ khai Tổng số dòng hàng của tờ khai

Số đính kèm khai báo điện tử
Phần ghi chú

Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp Số quản lý người sử dụng

1 2 3

Mục thông báo của hải quan
Tên trưởng đơn vị hải quan
Ngày hoàn thành kiểm tra
Ngày cấp phép xuất nhập
Thời hạn cho phép vận chuyển bảo thuế (khởi hành)

Thông �n trung chuyển 1

2

3

Địa điểm Ngày đến Ngày khởi hành

Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế

AA

CCCCTT  CCCC  HHQQ  KKCCXX  TTâânn  TThhuuậậnn  ((HHCCMM))
1199//1100//22001177  0088::2266::3388
1199//1100//22001177  0088::2266::3388

CCOONNSSIIGGNNEEEE::  YYOOSSHHIIDDAA  SSHHIINN  SSHHOOTTEENN  --  JJAAPPAANN

0000996611

2200//1100//22001177

2200//1100//220011770022BB11AA0033

~~

~~//      //

//      //

//      //

//      //

33 22

3300  CCTT  --  11995566  PPRRSS

~~//      // //      //
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Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan)<EXP> 02/03

Vanning
Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng
Mã

Tên

Địa chỉ

Chỉ thị của Hải quan

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46

2
7
12
17
22
27
32
37
42
47

3
8
13
18
23
28
33
38
43
48

4
9
14
19
24
29
34
39
44
49

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ngày Tên Nội dung

1 /        /

2 /        /

3 /        /

4 /        /

5 /        /

6 /        /

7 /        /

8 /        /

9 /        /

10 /        /

Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Số tờ khai đ�u �ên

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai

Tên cơ quan Hải quan �ếp nhận tờ khai Mã bộ phận xử lý tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/tái xuất1199//1100//22001177  0088::2266::3388

EE4422  11  [[44]] 44220033

0000TTTTHHUUAANNHHCCMM

330011557700883344663300

11
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<01>

Mã số hàng hóa

Mô tả hàng hóa

Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá           [      ]

Số lượng (1)

Số lượng (2)
Đơn giá hóa đơnTrị giá hóa đơn

Thuế xuất khẩu

Trị giá �nh thuế (S) Trị giá �nh thuế (M)
Số lượng �nh thuế Đơn giá �nh �h��
Thuế suất
Số �ền thuế VVNNDD
Số �ền miễn giảm VND

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng
Danh mục miễn thuế nhập khẩu
Tiền lệ phí

4422003322110000

VVNN1177--00660066##&&  GGĂĂNNGG  TTAAYY  DDAA  ##&&VVNN

11..331111  PPRR

1122,,3355  --  UUSSDD  --  PPRR

228800..115599,,7755  --  VVNNDD  --  PPRR

1166..119900,,8855

336677..228899..443322,,2255  VVNNDD

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan)<EXP> 03/03

Đơn giá
Số lượng
�hoản �ền

Tiền lệ phí Đơn giá
Số lượng
�hoản �ềnVND VND

Mã văn bản pháp luật khác 1 2 3 4 5

Miễn/giảm/không chịu thuế xuất khẩu

<02>

Mã số hàng hóa

Mô tả hàng hóa

Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá           [      ]

Số lượng (1)
Số lượng (2)
Đơn giá hóa đơnTrị giá hóa đơn

Thuế xuất khẩu

Trị giá �nh thuế (S) Trị giá �nh thuế (M)
Số lượng �nh thuế Đơn giá �nh �h��
Thuế suất
Số �ền thuế VVNNDD
Số �ền miễn giảm VND

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng
Danh mục miễn thuế nhập khẩu
Tiền lệ phí

4422003322110000

VVNN1177--00660066##&&  GGĂĂNNGG  TTAAYY  DDAA  ##&&VVNN

2200  PPRR

1188,,2211  --  UUSSDD  --  PPRR

441133..009933,,8855  --  VVNNDD  --  PPRR

336644,,22

88..226611..887777  VVNNDD

Đơn giá
Số lượng
�hoản �ền

Tiền lệ phí Đơn giá
Số lượng
�hoản �ềnVND VND

Mã văn bản pháp luật khác 1 2 3 4 5

Miễn/giảm/không chịu thuế xuất khẩu

220022XXEE

220022XXEE

Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Số tờ khai đ�u �ên

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai

Tên cơ quan �ải quan �ếp nhận tờ khai Mã bộ phận xử lý tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/tái xuất1199//1100//22001177  0088::2266::3388

EE4422  11  [[44]] 44220033

0000TTTTHHUUAANNHHCCMM

330011557700883344663300

11

XXNNKK3311    HHÀÀNNGG  TTỪỪ  KKHHUU  PPTTQQ  XXKK  RRAA  NNƯƯỚỚCC  NNGGOOÀÀII
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Số tờ khai đầu �ên

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai

Tên cơ quan Hải quan ��p nhận tờ khai Mã bộ phận xử lý tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/tái xuất

Người nhập khẩu
Mã
Tên

Mã bưu chính

Địa chỉ

Số điện thoại

Người ủy thác nhập khẩu
Mã
Tên

Người xuất khẩu
Mã
Tên
Mã bưu chính

Địa chỉ

Mã nước
Người ủy thác xuất khẩu

Đại lý hải quan Mã nhân viên Hải quan

Số vận đơn
1
2
3

4
5

Số lượng
Tổng trọng lượng hàng (Gross)
Số lượng container

Địa điểm lưu kho
Địa điểm dỡ hàng
Địa điểm xếp hàng
Phương �ện vận chuyển

Ngày hàng đến
Ký hiệu và số hiệu

Ngày được phép nhập kho đ�u �ên
Mã văn bản pháp quy khác

Số hóa đơn
Số �ếp nhận hóa đơn điện t�
Ngày phát hành

Phương thức thanh toán
Tổng trị giá hóa đơn
Tổng trị giá �nh thuế
Tổng hệ số phân bổ trị giá
Mã kết quả kiểm tra nội dung

Giấp phép nhập khẩu
1 2 3

4 5

Mã phân loại khai trị giá
Khai trị giá tổng hợp
Các khoản điều chỉnh
Phí vận chuyển
Phí bảo hiểm

Mã tên

1

2
3

4
5

Mã phân loại Trị giá khoản điều chỉnh Tổng hệ số phân bổ

Chi �ết khai trị giá

Tên sắc thuế
1

2
3

4
5
6

Tổng �ền thuế
VND

VND
VND

VND
VND
VND

Số dòng tổng
Tổng số �ền thuế phải nộp 

Số �ền bảo lãnh
T� giá �nh thuế

Mã xác định thời hạn nộp thuế
Mã lý do đề nghị BP

Tổng số trang của tờ khai Tổng số dòng hàng của tờ khai

VND

VND

Người nộp thuế
Phân loại nộp thuế

Số 2, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

100210154701

2

20/11/2014 14:37:48

A41 2 [ 4 ] 1901

01
21/11/2014 9:55:01

0306168401 - 
Công ty TNHH Lotte Vina International

(+84)43

08 54138119

LOTTE INTERNATIONAL CO.,LTD

3,4F, KOOKMIN1 BLDG
GANGNAM-GU SEOUL, 135-280, KOREA
TH

1009-5 DAECHI-DONG
KOREA

SUMITOMO CORPORATION THAILAND LTD

AISCHOC1411013

2.300 CT
24.380.000 KGM

1

02H3S01 LD PT TIEP VAN SO 1
VNVIC CANG VICT
THBKK BANGKOK

9999 HANJIN SAO PAULO V.0080E
18/11/2014

18/11/2014

A - TC.60023-8

05/11/2014

TTR
A - FOB - USD - 39.330

840.916.680
39.330,0000 -

6

A- USD - 250
D

N Thuế NK 42.045.834

V Thuế GTGT 88.296.251

1

1

130.342.085

USD - 21.246

D 1
A

1 / 3

02PG ‐ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Số đính kèm khai báo điện tử 1 2 3

Phần ghi chú

Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp Số quản lý người sử dụng

Phân loại chỉ thị của Hải quan

Ngày Tên Nội dung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mục thông báo của Hải quan

Tên trưởng đơn vị Hải quan
Ngày cấp phép
Ngày hoàn thành kiểm tra
Phân loại thẩm tra sau thông quan
Ngày phê duyệt BP
Ngày hoàn thành kiểm tra BP
Số ngày mong đợi đến khi cấp phép
Tổng số ��n thuế chập nộp

Dành cho VAT hàng hóa đặc biệt

Thời hạn cho phép vận chuyển bảo thuế (khởi hành)

Địa điểm

Thông �n trung chuyển 1

Ngày đến Ngày khởi hành

~

2 ~

3 ~

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế

C/O FORM D: ID2014-0273603, Hợp đồng: 39/LV-LT.14 ngày 28/8/2014, KT TT 3,
XIN ĐƯA HÀNG VỀ KHO BẢO QUẢN

Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Số tờ khai đầu �ên

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai

Tên cơ quan Hải quan �ếp nhận tờ khai Mã bộ phận xử lý tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/tái xuất

100210154701

2

20/11/2014 14:37:48

A41 2 [ 4 ] 1901

01
21/11/2014 9:55:01

2 / 3

ETC - 720125959730

21/11/2014 MANG HÀNG VỀ BẢO QUẢN CHO MANG HÀNG VỀ BẢO QUẢN, CHỜ KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG.

Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư HCM
25/11/2014 16:21:36
25/11/2014 16:20:46
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

<01>
Mã số hàng hóa

Mô tả hàng hóa

Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá           [      ]

Số lượng (1)

Số lượng (2)Số của mục khai khoản điều chỉnh
Đơn giá hóa đơnTrị giá hóa đơn

Thuế nhập khẩu

Trị giá �nh thuế (S) VND Trị giá �nh thuế (M)
Số lượng �nh thuế Đơn giá �nh thuế VND
Thuế suất Mã áp dụng thuế tuyệt đối
Số �ền thuế Nước xuất xứVND
Số �ền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạchVND
Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng
Danh mục miễn thuế nhập khẩu

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

Tên

Thuế suất
Số �ền thuế
Số �ền miễn giảm

Trị giá �nh thuế
1

VND

VND
VND

Mã áp dụng thuế suất

Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
Số lượng �nh thuế

Tên

Thuế suất
Số �ền thuế
Số �ền miễn giảm

Trị giá �nh thuế
2

VND

VND
VND

Mã áp dụng thuế suất

Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
Số lượng �nh thuế

Tên

Thuế suất
Số �ền thuế
Số �ền miễn giảm

Trị giá �nh thuế
3

VND

VND
VND

Mã áp dụng thuế suất

Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
Số lượng �nh thuế

Tên

Thuế suất
Số �ền thuế
Số �ền miễn giảm

Trị giá �nh thuế
4

VND

VND
VND

Mã áp dụng thuế suất

Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
Số lượng �nh thuế

Tên

Thuế suất
Số �ền thuế
Số �ền miễn giảm

Trị giá �nh thuế
5

VND

VND
VND

Mã áp dụng thuế suất

Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
Số lượng �nh thuế

Số tờ khai
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Số tờ khai đ�u �ên

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai

Tên cơ quan �ải quan �ếp nhận tờ khai Mã bộ phận xử lý tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký Thời hạn tái nhập/tái xuất

100210154701

2

20/11/2014 14:37:48

A41 2 [ 4 ] 1901

01
21/11/2014 9:55:01

19012010

Bột chiên gà (Lotteria Chicken Breader Mix, 10 bao/thùng, 1 bao = 1kg) hàng mới 100%

2.300 UNK

17,1-USD UNK

365.615,947826 - UNK

TH - THAILAND-B04

39.330

840.916.680

c          5%

42.045.834

Thuế GTGT
882.962.514

10%
88.296.251

3 / 3

VB901
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III. THÔNG TIN CHUNG TRÊN TỜ KHAI

1. Số tờ khai

Số tờ khai là thông tin nhận diện quan trọng nhất của một tờ khai hải 
quan. Mỗi tờ khai được hệ thống hải quan điện tử cấp một số riêng sau 
khi được tiếp nhận, giúp cơ quan Hải quan và người khai hải quan tra cứu, 
quản lý và theo dõi toàn bộ quá trình xử lý của tờ khai.
Có thể hiểu đơn giản:
Số tờ khai giống như “mã định danh” của một bộ dữ liệu khai báo hải quan.
Trong thực tế nghiệp vụ, số tờ khai được sử dụng để:

•	 Tra cứu thông tin tờ khai;
•	 Theo dõi trạng thái xử lý;
•	 Đối chiếu với chứng từ xuất nhập khẩu;
•	 Thực hiện các nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung khi được phép;
•	 Theo dõi việc nộp thuế và các khoản phải nộp;
•	 Làm căn cứ liên hệ với cơ quan Hải quan;
•	 Đối chiếu với hồ sơ kế toán, logistics và hồ sơ nội bộ doanh nghiệp.

Ví dụ
Công ty A nhập khẩu một lô máy móc từ Hàn Quốc. Sau khi thực hiện khai báo 
trên hệ thống, tờ khai được tiếp nhận và cấp số.
Trong quá trình xử lý, doanh nghiệp cần cung cấp số tờ khai khi:

•	 Làm việc với cán bộ Hải quan;
•	 Kiểm tra trạng thái thông quan;
•	 Đối chiếu với bộ chứng từ;
•	 Theo dõi nghĩa vụ thuế;
•	 Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lô hàng.

Lưu ý
Không nên nhầm số tờ khai với:

•	 số hợp đồng;
•	 số hóa đơn thương mại;
•	 số vận đơn;
•	 số container;
•	 số đăng ký của phương tiện vận tải.

Mỗi thông tin có một chức năng riêng.



Sách thuộc bản quyền của TS. Trần Q
uang Vũ, M

, Z: 0913106015

 Thông tin chung trên tờ khai | 28

2. Số tờ khai liên quan

Số tờ khai liên quan được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa tờ khai 
đang thực hiện với một hoặc nhiều tờ khai khác trong trường hợp nghiệp 
vụ hải quan có liên quan.
Thông tin này đặc biệt hữu ích trong những nghiệp vụ mà một giao dịch hoặc 
một quá trình quản lý hàng hóa không được phản ánh chỉ bằng một tờ khai độc 
lập.
Ví dụ có thể phát sinh mối quan hệ giữa:

•	 Tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu;
•	 Tờ khai tạm nhập và tờ khai tái xuất;
•	 Tờ khai tạm xuất và tờ khai tái nhập;
•	 Tờ khai mới với tờ khai trước đó trong trường hợp nghiệp vụ được pháp 

luật cho phép tham chiếu;
•	 Các tờ khai có quan hệ nghiệp vụ trong quá trình theo dõi hàng hóa.

Ví dụ
Doanh nghiệp Việt Nam tạm nhập một thiết bị từ nước ngoài để phục vụ một 
sự kiện trong thời gian nhất định. Sau khi kết thúc sự kiện, thiết bị được tái xuất.
Khi thực hiện nghiệp vụ tái xuất, tờ khai tái xuất có thể cần tham chiếu đến 
thông tin của tờ khai tạm nhập theo quy định.
Có thể hình dung:
Tờ khai tạm nhập → quản lý hàng hóa → tờ khai tái xuất
Số tờ khai liên quan giúp cơ quan Hải quan kết nối các nghiệp vụ này trong hệ 
thống.
Ý nghĩa nghiệp vụ
Khi kiểm tra số tờ khai liên quan, người khai cần đặt câu hỏi:
“Tờ khai hiện tại có phải là một phần của một quá trình nghiệp vụ trước đó 
hay không?”
Nếu có, cần xác định chính xác tờ khai nào có quan hệ và khai báo theo đúng 
quy định của loại hình tương ứng.
Lưu ý
Không được tùy tiện nhập số của một tờ khai bất kỳ vào chỉ tiêu này. Số tờ khai 
liên quan phải phản ánh mối quan hệ nghiệp vụ thực tế giữa các tờ khai.
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3. Mã phân loại kiểm tra

Mã phân loại kiểm tra là thông tin phục vụ việc xác định phương thức hoặc 
mức độ kiểm tra đối với tờ khai trong quá trình quản lý hải quan.
Đây là một trong những thông tin mà người khai cần đặc biệt quan tâm 
sau khi gửi tờ khai, bởi nó phản ánh cách tờ khai được hệ thống và cơ 
quan Hải quan xử lý.
Về mặt nghiệp vụ, việc kiểm tra hải quan được thực hiện trên cơ sở quản lý rủi 
ro. Không phải mọi lô hàng đều được kiểm tra với mức độ giống nhau.
Có thể khái quát các trường hợp thường gặp theo ba mức:
3.1. Kiểm tra ở mức thấp
Tờ khai có thể được xử lý theo hướng đơn giản hơn khi hệ thống xác định không 
cần thực hiện các bước kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế tương ứng.
Trong thực tế thường được người khai gọi là luồng xanh.
3.2. Kiểm tra hồ sơ
Tờ khai thuộc trường hợp phải kiểm tra hồ sơ, chứng từ liên quan trước khi hoàn 
thành thủ tục. Đây thường được gọi là luồng vàng.
Cơ quan Hải quan có thể kiểm tra các nội dung như:

•	 Tên hàng;
•	 Mã HS;
•	 Trị giá;
•	 Xuất xứ;
•	 Số lượng;
•	 Loại hình;
•	 Chính sách mặt hàng;
•	 Giấy phép;
•	 Chứng từ chuyên ngành.

3.3. Kiểm tra thực tế hàng hóa
Tờ khai thuộc trường hợp kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy 
định. Đây thường được gọi là luồng đỏ.
Việc kiểm tra thực tế nhằm đối chiếu: Hàng thực tế ↔ khai báo ↔ chứng từ.
Ý nghĩa đối với người khai
Mã phân loại kiểm tra giúp người khai biết tờ khai đang được xử lý ở mức độ 
nào và chủ động chuẩn bị các công việc tiếp theo.
Tuy nhiên, cần nhớ: Phân luồng không phải là kết luận rằng doanh nghiệp tốt 
hay xấu. Đây là một công cụ quản lý rủi ro của cơ quan Hải quan.



Sách thuộc bản quyền của TS. Trần Q
uang Vũ, M

, Z: 0913106015

 Thông tin chung trên tờ khai | 30

4. Mã loại hình

Mã loại hình là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất trên tờ khai hải 
quan.
Mã loại hình phản ánh bản chất nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu mà doanh 
nghiệp đang thực hiện.
Việc lựa chọn mã loại hình phải căn cứ vào mục đích thực tế của giao dịch và 
quy định nghiệp vụ hải quan, không được lựa chọn chỉ dựa vào tên hàng.
Một số nhóm nghiệp vụ thường gặp có thể bao gồm:

•	 Nhập khẩu kinh doanh;
•	 Xuất khẩu kinh doanh;
•	 Nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;
•	 Nhập nguyên liệu, vật tư theo loại hình gia công;
•	 Tạm nhập – tái xuất;
•	 Tạm xuất – tái nhập;
•	 Xuất nhập khẩu tại chỗ;
•	 Doanh nghiệp chế xuất;
•	 Các loại hình khác theo quy định.

Ví dụ
Doanh nghiệp A nhập 10 tấn thép về Việt Nam để bán trong nước.
Đây là một giao dịch nhập khẩu kinh doanh.
Trong khi đó, doanh nghiệp B nhập vải từ nước ngoài để sản xuất quần áo rồi 
xuất khẩu sản phẩm.
Bản chất nghiệp vụ khác doanh nghiệp A nên việc xác định loại hình cũng phải 
được xem xét theo mục đích nhập khẩu và chế độ quản lý tương ứng.
Vì sao mã loại hình quan trọng?
Mã loại hình có thể ảnh hưởng đến:

•	 Chính sách thuế;
•	 Chính sách quản lý hàng hóa;
•	 Theo dõi nguyên liệu, vật tư;
•	 Định mức sản xuất;
•	 Nghĩa vụ báo cáo, quyết toán trong những trường hợp áp dụng;
•	 Điều kiện miễn thuế hoặc hoàn thuế;
•	 Phương thức quản lý hàng hóa sau khi thông quan.

Do đó: Sai mã loại hình có thể dẫn đến sai bản chất của cả tờ khai.



Đăng ký mua sách để xem tiếp nhé!

Bộ sách xuất nhập khẩu

M, Z: 0913106015 - Trần Quang Vũ

Giáo trình:

GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK
Giáo trình:

THANH TOÁN QUỐC TẾ
Giáo trình:

NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

SAIGON ACADEMY SAIGON ACADEMY SAIGON ACADEMY

Giáo trình:

NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

SAIGON ACADEMY

Giáo trình:

THỦ TỤC HẢI QUAN

SAIGON ACADEMY
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